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	UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	Hải Phòng, ngày       tháng       năm 2026
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Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến, phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
1. Tổng số ý kiến nhận được: 10 văn bản. 
2. Kết quả cụ thể như sau:
	QUYẾT ĐỊNH
	ĐƠN VỊ GÓP Ý/ THAM VẤN/   PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG GÓP Ý/ THAM VẤN/ PHẢN BIỆN
	NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

	Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	1. Ủy ban nhân dân  Đặc khu               Bạch Long Vĩ  
tại Công văn số 926/UBND-KT ngày 24/6/2026.
	1. Về dịch vụ sử dụng vùng nước (STT 2 Điều 3)
Dự thảo quy định đơn vị tính đối với dịch vụ sử dụng vùng nước là “ngày/đêm” theo kích thước chiều dài tàu. Tuy nhiên, tại Cảng cá Bạch Long Vĩ hiện nay, việc thu giá dịch vụ đối với tàu cá đang áp dụng đồng thời theo lượt cập cảng và theo thời gian neo đậu thực tế tùy theo từng đối tượng sử dụng dịch vụ.
Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu làm rõ nguyên tắc áp dụng đối với trường hợp thu theo thời gian sử dụng dịch vụ hoặc theo lượt cập cảng để bảo đảm thống nhất, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.
	Tiếp thu ý kiến, giải trình như sau:
Tại Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng; quy định: Một lượt tàu thuyền cập cảng, bốc dỡ hàng hóa không quá 24h. 
- Tiếp thu, chỉnh sửa trực tiếp vào dự thảo.

	
	
	2. Về phạm vi áp dụng đối với khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu làm rõ khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá có thuộc phạm vi áp dụng của Quyết định này hay không; đồng thời làm rõ trường hợp khu neo đậu tránh trú bão được đầu tư, quản lý độc lập hoặc gắn với cảng cá thì có thuộc đối tượng xây dựng đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ theo Quyết định này hay không, nhằm bảo đảm thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện
	Tiếp thu ý kiến, giải trình như sau: 
Căn cứ Điều 85 về Quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Luật Thủy sản năm 2017, quy định:
- Tại khoản 1: Trong thời gian sử dụng cho tàu cá neo đậu tránh trú bão, khu neo đậu tránh trú bão do Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (nay là Ban chỉ huy phòng thủ dân sự) của địa phương quản lý, điều hành.
- Tại điểm a khoản 4: Trường hợp có thiên tai, tàu cá và các loại tàu thuyền khác vào khu neo đậu tránh trú bão không phải nộp phí.
- Tại điểm đ khoản 4: Trường hợp không có thiên tai, tàu, thuyền vào neo đậu phải nộp phí và các chi phí khác theo quy định; chấp hành sự điều hành, hướng dẫn của tổ chức được giao quản lý, sử dụng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

	
	
	3. Về kỹ thuật trình bày văn bản
Tại Điều 5 (Tổ chức thực hiện), dự thảo đang thể hiện khoản “2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định”. Đề nghị rà soát, chỉnh sửa lại thứ tự khoản để bảo đảm đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật.
	Tiếp thu, chỉnh sửa trực tiếp vào dự thảo Quyết định.

	
	2. Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn
tại Công văn số 2271/UBND-KTHT&ĐT 
ngày 25/6/2026.
	Nhất trí với nội dung dự thảo các văn bản:
- Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ban hành Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
- Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
- Bản thuyết minh nội dung dự thảo;
- Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến Dự thảo Quyết định.
	

	Căn cứ pháp lý Dự thảo Quyết định
	3. Sở Tư pháp 
tại Công văn số 3037/STP-XDVB         ngày 26/6/2026.
	1. Về dự thảo Quyết định 


a) Phần căn cứ pháp lý, đề nghị: 
- Sửa "Căn cứ Luật giá..." thành "Luật Giá số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 44/2024/QH15, Luật số 61/2024/QH15, Luật số 95/2025/QH15 và Luật số 140/2025/QH15"
- Sửa "Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2022…" thành "Căn cứ Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025…" .
- Bỏ một số căn cứ cho phù hợp với quy định tại Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, cụ thể như sau: 
+ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP do không liên quan trực tiếp đến nội dung của văn bản. 
+ Quyết định số 2029/QĐ-UBND do không phải là văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.
 
- Bổ sung căn cứ: Nghị định số 128/2026/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 44/2024/QH15, Luật số 61/2024/QH15, Luật số 95/2025/QH15 và Luật số 140/2025/QH15.

	Tiếp thu toàn bộ ý kiến của Sở Tư pháp.
- Tiếp thu và chỉnh sửa trực tiếp vào phần căn cứ của dự thảo Quyết định.











- Tiếp thu và bổ sung trực tiếp vào phần căn cứ của dự thảo Quyết định.





	
	
	b) Phần theo đề nghị sửa thành "Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường…" cho đúng mẫu số 19 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. 
c) Phần nơi nhận, đề nghị sửa "Cục KTVB QLXLVPHC-Bộ Tư pháp" thành "Cục KTVB và TCTHPL - Bộ Tư pháp" cho chính xác.
	- Tiếp thu và chỉnh sửa trực tiếp vào dự thảo Quyết định.


- Tiếp thu và bổ sung trực tiếp vào phần nơi nhận của dự thảo Quyết định.

	
	
	2. Về trình tự, thủ tục 
a) Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến vào dự thảo theo quy định, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi hồ sơ để Sở Tư pháp thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều 49, khoản 2 Điều 50 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; khoản 1 Điều 9 Quy chế về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 192/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố; trong đó các báo cáo được ký và đóng dấu, dự thảo văn bản được đóng dấu giáp lai, các tài liệu khác được đóng dấu treo của cơ quan chủ trì soạn thảo. Hồ sơ được gửi bằng bản điện tử và 01 bản giấy, bao gồm: 
- Công văn đề nghị thẩm định của Sở Nông nghiệp và Môi trường; 
- Dự thảo Tờ trình; 
- Dự thảo Quyết định; 
- Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã liên quan đến dự thảo văn bản kèm phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; 
- Bản so sánh thuyết minh nội dung dự thảo; - Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu có); 
- Ý kiến tham gia bằng văn bản của Phòng chức năng, nhiệm vụ về Pháp chế thuộc Sở;
- Bản chụp các văn bản tham gia ý kiến; - Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; 
- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 
b) Tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ dung bởi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP) quy định: “Cơ quan lập đề xuất chính sách, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý; đăng tải bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan mình chậm nhất là 25 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến; thời gian đăng tải ít nhất là 30 ngày và trong thời gian đăng tải được thực hiện đồng thời các hoạt động khác trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định”. Do đó, để thực hiện đầy đủ quy định của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và công khai, minh bạch các nội dung tổ chức lấy ý kiến tham gia, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đăng tải bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình đảm bảo thời hạn theo quy định.
	Tiếp thu và thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

	
	4. Ủy ban nhân dân phường Nam Triệu tại Công văn số 1268/UBND-XDNN&MT 
ngày 26/6/2026.
	Nhất trí với nội dung văn bản.
	

	
	5. Ủy ban nhân dân xã Kiến Hải 
tại Công văn số 1812/UBND-XDNN&-MT 
ngày 26/6/2026.
	Sửa đổi, bổ sung:
+ Tại Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý giá. 
2. Ban Quản lý cảng cá, bến cá 
2.1. Thông báo công khai, niêm yết các thông tin về mức giá, đối tượng thanh toán giá sử dụng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão theo quy định tại Quyết định này. 
2.2. Thu, kê khai, nộp, quản lý, sử dụng các khoản thu theo quy định của pháp luật. 
2.3. Chấp hành các quy định về thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật. 
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
	Tiếp thu và giải trình như sau:
Khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá hiện đang được áp dụng thực hiện theo Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Việc bổ sung các nội dung theo ý kiến của Ủy ban nhân dân xã Kiến Hải là không phù hợp.


	
	
	+ Tại Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm 2026. 
 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. 
	Tiếp thu và giải trình như sau:
- Dự thảo Quyết định được soạn thảo căn cứ khoản 3 Điều 63 về Bố cục của văn bản quy phạm pháp luật tại Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, cụ thể:
“3. Phần, chương, mục, tiểu mục, điều trong văn bản phải có tên. Tên là cụm từ chỉ nội dung chính của phần, chương, mục, tiểu mục, điều.” 

	
	6. Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải 
tại Công văn số 3571/UBND-KT ngày 29/6/2026.
	Nhất trí dự thảo Quyết định
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	7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng 
tại Công văn số 899/MTTQ-BTT ngày 30/6/2026.
	Nhất trí về chủ trương và sự cần thiết ban hành Quyết định.
	

	
	8. Sở Khoa học và Công nghệ 
tại Công văn số 2755/SKHCN-VP ngày 30/6/2026.
	1. Đối với nội dung dự thảo Quyết định: 
- Tại phần căn cứ ban hành văn bản, đề nghị lược bỏ Quyết định số 2029/QĐUBND; đồng thời rà soát, xem xét lược bỏ các văn bản nếu không quy định nội dung, cơ sở để ban hành Quyết định như: Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, ...
- Đề nghị bổ sung, điều chỉnh tên Điều 3 thành “Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sử dụng cảng cá”, đồng thời bổ sung cụm từ “của dịch vụ” vào sau mục “Tên gọi chi tiết”, “Đặc điểm cơ bản hoặc chủng loại cụ thể” để thống nhất với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định.
	
- Tiếp thu và lược bỏ: Quyết định số 2029/QĐUBND; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; 



- Tiếp thu và bổ sung trực tiếp vào dự thảo Quyết định.

	
	9. Sở Nội vụ tại Công văn số 3804/SNV-CCHC&PC ngày 03/7/2026
	Thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	

	
	10. Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường (thực hiện nhiệm vụ Pháp chế thuộc Sở) tại Công văn số 136/VP 
ngày 25/6/2026.
	1. Thành phần hồ sơ 
Đã đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
2. Dự thảo Quyết định 
- Căn cứ pháp lý: Đề nghị bỏ căn cứ: “Căn cứ Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;” 
- Điều 4, Điều 5: Đề nghị bỏ đánh số khoản.
	






- Tiếp thu và chỉnh sửa trực tiếp vào dự thảo Quyết định.
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